
HỌC SINH MỸ HỌC GÌ VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM? 

Bài viết sau được phỏng dịch từ sách lịch sử thế giới cho học sinh cấp 3 tại Mỹ. 

Tuy ngắn, nhưng chúng ta có thể thấy được góc nhìn của nước đối phương về cuộc 

chiến và sự kiên cường của quân đội Việt Nam trong công cuộc thống nhất đất nước. 

"Trong Chiến tranh Thế giới lần thứ II, Hồ Chí Minh - một người cộng sản đã 

đứng lên lãnh đạo người dân chống lại sự xâm lăng của người Nhật. Hồ Chí Minh 

là một lãnh đạo đi đầu trong chủ nghĩa dân tộc tại Việt Nam và có được sự ủng hộ 

mạnh mẽ của người lao động Việt thời bấy giờ. Với chiến thuật du kích, Việt Nam 

đã thành công đẩy lùi những cố gắng của Pháp trong việc thuộc địa hóa Đông Dương 

một lần nữa. Pháp đã phải rời khỏi năm 1954 sau chiến thắng Điện Biên Phủ với sự 

chỉ huy của Võ Nguyên Giáp. 

Tuy nhiên, sự đối đầu căng thẳng giữa Liên Xô và Mỹ trong chiến tranh Lạnh 

lại ngăn cản độc lập của nước Việt. Học thuyết Truman và Chính sách Ngăn chặn 

đã khiến Mỹ nhập cuộc để ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Các 

nước Đông Dương non trẻ, do hoàn cảnh, đã rơi vào cuộc chiến tranh Lạnh. 

Sau khi Việt Nam giành chiến thắng trước Pháp vào năm 1954, các nước phương 

Tây và Liên Xô đã chấp thuận về một ranh giới tạm thời giữa Việt Nam, từ đó dẫn 

đến một cuộc tổng tuyển cử tự do vào năm 1956. Eisenhower đã thành lập chính phủ 

"bù nhìn" tại miền Nam, được đứng đầu bởi Ngô Đình Diệm. Với sự tin tưởng vào 

học thuyết domino, các nước phương Tây, Mỹ và chính phủ Diệm đã lo sợ nếu Bắc 

Việt Nam chiến thắng cuộc tổng tuyển cử dẫn đến việc khu vực Đông Nam Á sẽ trở 

thành đồng minh Liên Xô. Chính phủ Mỹ nhận ra Hồ Chí Minh sẽ thành công, vì 

vậy, cuộc tổng tuyển cử đã bị ngăn chặn. 

Hồ Chí Minh muốn thống nhất Việt Nam, nên ông đã hỗ trợ những người cộng 

sản tại miền Nam - hay được gọi là Việt Cộng. Việt Cộng là những du kích chống 



lại chính phủ dân chủ tại miền Nam. Để củng cố cho chính phủ Diệm, Mỹ đã viện 

trợ rất nhiều cố vấn quân sự và hàng hóa. Cuộc tranh đấu ngày càng căng thẳng dẫn 

tới sự can thiệp gia tăng của quân đội Mỹ tại Việt Nam và thậm chí vào năm 1964, 

đã có nhiều cuộc ném bom vào các thành phố miền Bắc và phá hoại rừng của Việt 

Nam. Tuy vậy, sức mạnh khổng lồ của Mỹ vẫn không thể cản lại Hồ Chí Minh và 

lực lượng của mình. Trong năm 1960, đã có gần 500.000 lính Mỹ được gửi tới Việt 

Nam. Hồ Chí Minh nhận viện trợ từ Liên Xô, nhưng không có một quân đoàn Liên 

Xô nào được gửi tới Việt Nam. Sức mạnh chính của Hồ Chí Minh vẫn chính là người 

dân Việt Nam với mong muốn hòa bình. "Các ông có thể giết 10 người của tôi cho 

mỗi 1 người chúng tôi giết, nhưng các ông vẫn sẽ thua và chúng tôi sẽ thắng". Dù 

Mỹ có cố gắng như thế nào ở Việt Nam, quân đoàn của Hồ Chí Minh vẫn vững vàng 

và không bị đánh bại. 

Vào năm 1968, Robert McNamara đã vẽ "ánh sáng ở cuối con hầm", hay chiến 

thắng tại Việt Nam đã tới gần. Tuy nhiên chiến dịch Tết đã chứng minh câu nói này 

sai khi hơn 100 thành phố đã bị Bắc Việt Nam tấn công, bao gồm Sài Gòn, thậm chí 

cả đài phát thanh và trụ sở CIA cũng đã bị chiếm đóng. Đã có một bằng chứng cho 

rằng tướng Westmoreland phải tự phòng thủ bằng một khẩu súng lục. Người Mỹ đã 

nghĩ rằng quân đội Mỹ kiểm soát được các đô thị, nhưng họ đã thấy rõ rằng người 

Việt Nam có thể tổ chức một cuộc tấn công quy mô ngay tại thành phố. Chiến dịch 

Tết 1968 đã khiến phe phái của Johnson chao đảo và chính phủ Mỹ nhận ra cuộc 

chiến này là không-thể-thắng. 

Đầu những năm 1970, thương vong lớn của Mỹ đã thay đổi quan điểm của người 

dân về cuộc chiến này. Tổng thống Nixon đã đồng ý ngừng chiến và ký một hiệp 

định hòa bình vào năm 1973. Đến năm 1975, thủ đô Nam Việt Nam là Sài Gòn đã 

sụp đổ và được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh." 

Nguồn: Fanfage Bảo tàng lịch sử Việt Nam 



BÀI HỌC TỪ NHỮNG LẦN MẤT NƯỚC 

Thắng lợi hay thất bại trong kháng chiến chống ngoại xâm đều có nguyên nhân 

và đều để lại những bài học lịch sử sâu sắc, còn nguyên giá trị đến ngày nay. 

1. Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược trong bản đồ địa – chính trị, địa – kinh tế 

của khu vực và thế giới, lại liền kề một đế chế hùng mạnh và luôn có tham vọng 

bành trướng, ngay từ buổi bình minh lịch sử của mình, đã phải đứng trước áp lực 

xâm lăng từ bên ngoài. Trên thế giới, nhiều quốc gia – dân tộc cũng đã phải đấu 

tranh chống ngoại xâm để bảo vệ độc lập chủ quyền, nhưng có lẽ hiếm có quốc gia 

– dân tộc nào mà trong lịch sử của mình lại phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến 

chống ngoại xâm như Việt Nam, hơn thế, lại luôn phải đương đầu với những thế lực 

hùng mạnh vào bậc nhất. Mười mấy cuộc chiến tranh giữ nước trong hơn hai ngàn 

năm là một thử thách ghê gớm đối với một dân tộc như Việt Nam, để đánh thắng các 

thế lực hùng mạnh từ Tần, Hán đến Tống, Mông – Nguyên, Minh, Thanh thời cổ 

trung đại, đến thực dân Pháp, đế quốc Mỹ thời cận hiện đại. Chính truyền thống đấu 

tranh chống ngoại xâm đã trở thành nhân tố hàng đầu đưa tới sự hình thành và phát 

triển của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam – một di sản, một giá trị tinh thần cốt lõi, nổi 

bật nhất của dân tộc Việt Nam. 

Trong cuộc trường chinh giữ nước, dù chịu nhiều gian khổ, hy sinh, nhưng dân 

tộc Việt Nam đã vượt qua tất cả, giữ vững nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 

thổ. Giành thắng lợi cuối cùng, nhưng không phải không có những thất bại: thất bại 

của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống Nam Việt năm 179 TCN, thất 

bại của Hồ Quý Ly và nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống Minh đầu thế kỷ XV, 

thất bại của nhà Nguyễn trong cuộc kháng chiến chống Pháp cuối thế kỷ XIX. Thất 

bại là tạm thời, nhưng cái “tạm thời” của lịch sử ấy đã khiến chúng ta phải trả giá 

bằng hơn một nghìn năm Bắc thuộc, hơn tám mươi năm Pháp thuộc, và ngay cả khi 

chỉ hơn hai mươi năm dưới ách đô hộ của nhà Minh, nhưng với chính sách cai trị 



cực kỳ tàn bạo và thâm độc, phần lớn các di sản văn hiến cả một thời đại Lý – Trần 

“có tiếng văn minh đã bị hủy diệt, vận mệnh quốc gia – dân tộc đứng trước thử thách 

cực kỳ hiểm nghèo. 

2. Thắng lợi hay thất bại đều có nguyên nhân và đều để lại những bài học 

lịch sử sâu sắc, còn nguyên giá trị đến ngày nay. 

2.1. An Dương Vương để mất nước vì mất cảnh giác. 

Nước Âu Lạc thời An Dương Vương ra đời vào năm 208 trước TCN, là sự tiếp 

nối và phát triển từ nước Văn Lang thời các vua Hùng ra đời khoảng thế ký V-VII 

TCN. Dời trung tâm từ vùng trung du phong Châu (Phú Thọ), An Dương Vương và 

quân dân Âu Lạc bấy giờ cũng đồng thời bắt tay vào một nỗ lực phi thường: chỉ 

trong một thời gian ngắn, một tòa thành đồ sộ và độc đáo đã được hoàn thành: thành 

Cổ Loa. Có thành cao hào sâu thủy bộ liên hoàn, vũ khí lợi hại (nỏ thần), trong ngoài 

phối hợp… cùng sự đoàn kết trên dưới một lòng, An Dương Vương và quân dân Âu 

Lạc đã đứng vững trước nhiều cuộc tiến quân xâm lược của Triệu Đà nước Nam 

Việt. Tuy nhiên, từ quý tộc đến chúng dân Âu Lạc bấy giờ hình như vẫn còn quá 

“chất phác, hồn nhiên”, mà kẻ thù thì đã lắm “xảo quyệt, mưu mô”, nên cuối cùng 

Âu Lạc đã bị Nam Việt thôn tính. Nguyên nhân mất nước dồn cả vào một lỗi lầm 

của Mỹ Châu nhẹ dạ tin người: 

Tôi kể ngày xưa chuyện Mỹ Châu, 

Trái tim lầm chỗ để trên đầu. 

Nỏ thần vô ý trao tay giặc, 

Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu. 

An Dương Vương chắc xé lòng khi phải rút gươm chém đầu con gái – sự đau 

đớn cần thiết giúp người Việt nhận thức ra phải làm gì để tồn tại và tiến lên trong 

một bối cảnh mà xâm lăng từ bên ngoài sớm trở thành áp lực. Đó hẳn là bài học lớn 



đầu tiên của người Việt trước họa xâm lăng. Chỉ có điều, chúng ta đã phải trả giá 

quá đắt cho bài học này: nước mất, nhà tan, cơ đồ Âu Lạc chìm đắm trong đêm 

trường Bắc thuộc nghìn năm. 

2.2. Hồ Quý Ly để mất nước vì không nhận thức được vai trò của nhân dân. 

Cuối thế kỷ XIV, Đại Việt lâm vào khủng hoảng: chính quyền trung ương suy 

yếu kinh tế – nhất là kinh tế nông nghiệp- suy sụp, xã hội bất ổn. Yêu cầu của lịch 

sử lúc này là phải khôi phục lại sức mạnh của chính quyền trung ương, củng cố nền 

thống nhất quốc gia, phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Cải cách do Hồ Quý Ly khởi 

xướng vào cuối thời Trần là một cuộc cải cách toàn diện (chính trị, kinh tế, xã hội, 

tư tưởng, văn hóa, giáo dục), về cơ bản là nhằm đáp ứng các mục tiêu trên. Tuy nhiên 

có đụng chạm đến nhiều đối tượng, đặc biệt là tầng lớp quý tộc gắn với các điền 

trang. Đây là một lý do mà ngay trong quá trình chuẩn bị cũng như khi cuộc kháng 

chiến chống xâm lược Minh diễn ra, Hồ Quý Ly đã không quy tụ được mọi tầng lớp 

nhân dân đoàn kết dưới cùng một ngọn cờ cứu nước. 

Nhưng điều quan trọng hơn là chỗ Hồ Quý Ly đã không nhận thức được vai trò 

quyết định của nhân dân trong chiến tranh giữ nước, điều mà trước đó Trần Quốc 

Tuấn đã tổng kết: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách 

giữ nước vậy”. Đường lối giữ nước mà Hồ Quý Ly chủ trương chủ yếu dựa vào quân 

đội, với đội quân trăm vạn như ông hằng ao ước: “Làm sao có được trăm vạn quân 

để chống lại giặc phương Bắc”. Để hiện thực hóa ước muốn này, Hồ Quý Ly đã áp 

dụng nhiều biện pháp và đã đạt được những kết quả nhất định. Ông cho làm sổ hộ 

tịch trong cả nước để kiểm soát dân đinh, nhằm tăng quân số”, tổ chức lại quân đội 

bao gồm nhiều binh chủng, trang bị của quân đội đạt trình độ khá cao trong tương 

quan kỹ thuật quân sự thời đại bấy giờ. Đồng thời, một hế thống phòng ngự được 

gấp rút xây dựng chạy dài từ vùng chấn núi Tản Viên (Ba Vì, Hà Nội) men theo bờ 

Nam sông Đà, sông Hồng, sông Luộc, sông Thái Bình đến bến Bình Than (Chí Linh, 



Hải Dương), dài hơn 700 dặm (400km). Chủ động chuẩn bị như vậy nên Hồ Quý Ly 

và nhà Hồ không bất ngờ trước cuộc chiến tranh xâm lược của nhà Minh. Tuy nhiên, 

chính con trai ông – Tả tướng quốc Hồ Nguyễn Trừng lại có nhận thức khác khi nói: 

“Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo thôi”. 

Cuộc xâm lăng đại quy mô của nhà Minh diễn ra vào cuối năm 1406, và cuộc 

kháng chiến của nhà Hồ dù có gây cho đối phương khó khăn bước đầu nhưng đã 

mau chóng thất bại hoài toàn vào giữa năm 1407. “Đối với Hồ Quý Ly và nhà Hồ 

thất bại của cuộc kháng chiến là một bi kịch lịch sử để lại nhiều bài học cay đắng, 

và từ đó càng khẳng định hơn nữa những kinh nghiệm thắng lợi có tính quy luật 

trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta mà nhân tố quyết định là sức mạnh 

đoàn kết dân tộc và chiến lược chiến tranh nhân dân”. 

Nguyễn Trãi chắc đã suy ngẫm nhiều trước khi làm bài thơ Quan hải có thể coi 

là một tổng kết sâu sắc về nguyên nhân thất bại trong cuộc kháng chiến chống Minh 

của nhà Hồ, cũng như đánh giá về con người Hồ Quý Ly: 

Thung mộc trùng trùng hải lãng tiền, 

Trầm giang thiết tỏa diệt đồ nhiên. 

Phúc chu thủy tín dân do thủy, 

… 

Họa phúc hữu môi phi nhất nhật, 

Anh hùng di hận kỷ thiên niên. 

Dịch là: 

Lớp lớp rào lim ngăn sóng biển, 

Khóa sông xích sắt cũng vậy thôi. 

Lật thuyền mới rõ dân như nước, 



… 

Họa phúc gây mầm không một chốc, 

Anh hùng để hận mấy trăm đời. 

2.3. Nhà Nguyễn để mất nước vì để đất nước trở nên kiệt quệ, lại yếu đuối và 

hèn nhát trước cuộc xâm lăng của thực dân phương Tây. 

Năm 1802, nhà Nguyễn được thành lập sau thắng lợi trong cuộc chiến chống lại 

nhà Tây Sơn. Nhìn một cách khách quan, nhà Nguyễn đã có những đóng góp đáng 

ghi nhận đối với lịch sử dân tộc: một nền thống nhất được thiết lập cả về lãnh thổ và 

thể chế, thực thi và khẳng định chủ quyền biển đảo – nhất là với hai quần đảo Hoàng 

Sa và Trường Sa, kiện toàn bộ máy quản lý đặc biệt là những cải cách hành chính 

địa phương, di sản văn hóa cực kỳ đồ sộ… Tuy nhiên, những hạn chế trong quản lý 

và phát triển quốc gia (chính sách kinh tế lạc hậu, tư tưởng Nho giáo thủ cựu, đối 

ngoại không sáng suốt…) khiến cho đất nước trong suốt nửa thế kỷ dưới sự cầm 

quyền của nhà Nguyễn không có được sự chuyển biến lớn, căn bản nào. 

Năm 1858, Pháp nổ súng xâm lược, và mặc dù phải kéo dài hơn một phần tư thế 

kỷ (1884), nhưng cuối cùng đất nước đã rơi vào ách đô hộ của thực dân phương Tây. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của cuộc kháng chiến chống Pháp cuối thế 

kỷ XIX nhưng rõ ràng, so sánh tương quan lực lượng về kinh tế, khí tài. Việt Nam 

thua kém Pháp rất nhiều. Tại sao ta yếu? Không thể ngụy biện đơn giản rằng, phương 

Đông, trong đó có Việt Nam, tránh sao được chủ nghĩa thực dân. Rõ ràng nhà 

Nguyễn phải chịu trách nhiệm về sự suy yếu của đất nước. Sự suy yếu là vì phải huy 

động nhiều sức người sức của để xây dựng các công trình như kinh thành, lăng tẩm 

hay để đàn áp các cuộc nổi dậy, nhưng chủ yếu là do chính sách quản lý và phát triển 

đất nước lạc hậu, bất cập. Đã thế, khi cuộc xâm lăng của thực dân Pháp diễn ra, triều 

đình nhà Nguyễn lại không thể hiện được quyết tâm kháng chiến, bỏ lỡ nhiều cơ hội, 

để rồi cam tâm ký kết các hiệp ước dâng đất nước ta cho Pháp. 



Ba lần thất bại để lại ba bài học lớn. Chính lúc này, trong bối cảnh quan hệ khu 

vực và quốc tế nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, người Việt Nam cần phải 

khắc sâu những bài học đó. Phải luôn luôn cảnh giác, để không bị bất ngờ trong bất 

kỳ tình huống nào; phải trên dưới một lòng để có được sự đồng thuận cao trong nhân 

dân và giữa nhân dân với lãnh đạo; phải phát triển đất nước vững mạnh về tiềm lực 

kinh tế, quốc phòng, cả vật chất và tinh thần; và khi Tổ quốc bị xâm lăng thì phải có 

quyết tâm chiến đấu đến cùng vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Điều tưởng 

như đơn giản đó, kể ra không hề mới, mà dường như người Việt Nam nào hôm nay 

cũng nhận thức được ấy, dân tộc Việt Nam, ông cha ta đã phải trả bằng cả giang sơn 

gấm vóc và những tháng năm đằng đẵng kiếp nô lệ. 

Công cuộc bảo vệ nền độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ hiện nay 

đòi hỏi chúng ta phải có một sức mạnh nội lực đủ để đương đầu với bất kỳ thử thách 

nào, bất kỳ thế lực nào. Nội lực phải được hiểu bao gồm cả sức mạnh vật chất và sức 

mạnh tinh thần. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ được độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn 

vẹn lãnh thổ khi chúng ta phát huy được cao độ sự tổng hợp của cả hai nguồn sức 

mạnh đó. 

Sức mạnh tinh thần đó là chủ nghĩa yêu nước được kết tinh từ tình yêu quê hương 

đất nước; là tình yêu đồng bào với tinh thần “người trong một nước phải thương 

nhau cùng”; là lòng tự hào về lịch sử vẻ vang và nền văn hóa dân tộc mà ngay từ đầu 

thế kỷ XV Nguyễn Trãi đã tổng kết: “Như nước Đại Việt ta từ trước; Vốn xưng nền 

văn hiến là đâu”; là tinh thần độc lập dân tộc – mục tiêu tối thượng và nghĩa vụ 

thiêng liêng của mọi thế hệ người Việt Nam; là ý thức sâu sắc về chủ quyền quốc 

gia và kiến quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền đó với tinh thần “Quyết tử cho Tổ 

quốc quyết sinh”; là niềm tự tôn, tự hào dân tộc… Truyền thống đó, chủ nghĩa đó 

được hình thành qua mấy nghìn năm lịch sử, qua hàng nghìn năm dưới ách đô hộ 

ngoại bang, qua mười mấy cuộc chiến tranh giữ nước lớn nhỏ, được chung đúc thành 



sản phẩm tinh thần quý giá, trao truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Những phức 

tạp của tình hình khu vực vừa qua, khi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia bị 

đe dọa, một lần nữa mới thấy, qua những gì mà người Việt Nam, trong cũng như 

ngoài nước, biểu thị bằng thái độ và hành động, đã cho cả thế giới thấy rằng, với 

người Việt Nam thì chủ quyền lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng đến như thế nào, 

rằng người Việt Nam có thể làm tất cả để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng đó. 

Tuy nhiên, chỉ nội lực tinh thần thôi thì chưa đủ. Phải phát huy nội lực đó trong 

xây dựng để phát triển sức mạnh vật chất. Chủ nghĩa yêu nước phải được “kích hoạt” 

để biến thành nội lực phát triển, xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh, có đủ 

sức mạnh vật chất – tinh thần để bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, chủ quyền 

và toàn vẹn lãnh thổ. 

Tác giả: Nguyễn Văn Thành (đăng trên trang Giáo viên dạy học Lịch sử) 


